
Phần IV. PHỤ LỤC 

Bảng danh mục mã minh chứng 

 

 

Tiêu      

chí 
TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban 

hành hoặc 

người thực 

hiện 

Ghi chú 

(Nơi lưu trữ) 

 

Tiêu 

chí 1.1 

 

1 [H1-1.1- 01] 

Kế hoạch chiến lược phát 

triển giai đoạn 2020-2025 

và tầm nhìn đến 2030 

01/KH-HHT ngày 10 tháng 

01 năm 2020 
Hiệu trưởng 

Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 

Bình) 

2 [H1-1.1-02] 

Hình ảnh niêm yết chiến 

lược và đường link. 

https://thpthoanghoatham.h

cm.edu.vn/gioi-thieu/ke-

hoach-chien-luoc-phat-

trien-truong-thpt-hoang-

hoa-tham-giai-doan-2020-

2025-v/ct/14216/450813 

Ngày 10 tháng 01 năm   

2020 

 

Hiệu trưởng 

Tổ trưởng 

chuyên môn tổ 

tin học - kiêm 

nhiệm công 

nghệ thông tin 

3 [H1-1.1-03] Báo cáo sơ kết, tổng kết của Năm học 2016 – 2017 đến Hiệu trưởng Phó Hiệu 

https://thpthoanghoatham.hcm.edu.vn/gioi-thieu/ke-hoach-chien-luoc-phat-trien-truong-thpt-hoang-hoa-tham-giai-doan-2020-2025-v/ct/14216/450813
https://thpthoanghoatham.hcm.edu.vn/gioi-thieu/ke-hoach-chien-luoc-phat-trien-truong-thpt-hoang-hoa-tham-giai-doan-2020-2025-v/ct/14216/450813
https://thpthoanghoatham.hcm.edu.vn/gioi-thieu/ke-hoach-chien-luoc-phat-trien-truong-thpt-hoang-hoa-tham-giai-doan-2020-2025-v/ct/14216/450813
https://thpthoanghoatham.hcm.edu.vn/gioi-thieu/ke-hoach-chien-luoc-phat-trien-truong-thpt-hoang-hoa-tham-giai-doan-2020-2025-v/ct/14216/450813
https://thpthoanghoatham.hcm.edu.vn/gioi-thieu/ke-hoach-chien-luoc-phat-trien-truong-thpt-hoang-hoa-tham-giai-doan-2020-2025-v/ct/14216/450813
https://thpthoanghoatham.hcm.edu.vn/gioi-thieu/ke-hoach-chien-luoc-phat-trien-truong-thpt-hoang-hoa-tham-giai-doan-2020-2025-v/ct/14216/450813
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nhà trường. năm học 2020 – 2021 trưởng  

(Thầy Phương) 

4 [H1-1.1-04] 

Biên bản rà soát bổ sung, 

điều chỉnh chiến lược phát 

triển nhà trường. 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Thư ký Hội 

đồng 

 

Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 

Bình) 

 

Tiêu 

chí 1.2 

1 [H1-1.2-01] 
Quyết định về việc thành 

lập Hội đồng trường. 

2332/QĐ-GDĐT-TC 

Ngày 09 tháng 10 năm 

2018. 

3509/QĐ-GDĐT-TC 

Ngày 29 tháng 12 năm 

2020 

Giám đốc Sở 

Giáo dục và 

Đào tạo 

Văn thư 

2 [H1-1.2-02] 
Quyết định thành lập Hội 

đồng thi đua khen thưởng 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Hiệu trưởng 

Văn thư 

 

3 [H1-1.2-03] 
Quyết định thành lập Hội 

đồng tuyển sinh 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Giám đốc Sở 

Giáo dục và 

Đào tạo 

Văn thư 

4 [H1-1.2-04] 
Quyết đinh thành lập Hội 

đồng khoa học 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Hiệu trưởng 

Văn thư 

 

5 [H1-1.2-05] Quyết định thành lập Hội Năm học 2016 – 2017 đến Hiệu trưởng Văn thư 
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đồng kỷ luật học sinh năm học 2020 – 2021  

6 [H1-1.2-06] 
Quyết định thành lập Hội 

đồng tự đánh giá 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Hiệu trưởng 

Văn thư 

 

7 [H1-1.2-07] 
Sổ nghị quyết của Hội đồng 

trường 

Thời điểm khảo sát: 

Tháng 9 năm 2020 

Thư ký Hội 

đồng 

Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 

Bình) 

 

 

 

Tiêu 

chí 1.3 

1 [H1-1.3-01] 

- Quyết định chuẩn y Ban 

Chấp hành công đoàn cơ sở. 

- Quyết định Ban chấp hành 

Đoàn trường. 

- Quyết định chuẩn y Ban 

Chấp hành Chi đoàn giáo 

viên. 

 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

 

Công đoàn 

ngành 

Ban Thường 

vụ quận đoàn 

 

Văn thư 

 

2 [H1-1.3-02] 
Quyết định thành lập Hội 

Khuyến học 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Hiệu trưởng 

Văn thư 

 

3 [H1-1.3-03] 
Quyết định thành lập Hội 

Chữ Thập đỏ 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Hiệu trưởng 

Văn thư 
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4 [H1-1.3-04] 

Kế hoạch hoạt động của các 

tổ chức đoàn thể. 

 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

 

 

- Ban Chấp 

hành Công 

đoàn cơ sở. 

- Ban chấp 

hành chi đoàn 

giáo viên. 

- Ban Chấp 

hành đoàn 

trường 

Văn thư 

 

5 [H1-1.3-05] 

Báo cáo sơ kết, tổng kết các 

hoạt động các tổ chức đoàn 

thể 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

 

- Ban Chấp 

hành Công 

đoàn cơ sở. 

- Ban chấp 

hành chi đoàn 

giáo viên. 

- Ban Chấp 

hành đoàn 

trường 

Chủ tịch công 

đoàn 

 

 

Bí thư chi đoàn 

giáo viên 

 

 

Trợ lý thanh 

niên 
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6 [H1-1.3-06] 

Quyết định chuẩn y kết quả 

bầu cử Đại hội chi bộ nhiệm 

kỳ 2015 – 2020. 

Quyết định chuẩn y kết quả 

bầu cử Đại hội chi bộ nhiệm 

kỳ 2020 – 2025. 

Quyết định số: 3208/QĐ-

QU ngày 15 tháng 5 năm 

2015 

Quyết định số: 5188/QĐ-

QU ngày 10 tháng 7 năm 

2020 

Ban Thường 

vụ Quận ủy 
Cấp ủy 

7 [H1-1.3-07] 

Văn bản đánh giá của các 

cơ quan chức năng có nhận 

xét, đánh giá về việc thực 

hiện các hoạt động của tổ 

chức Đảng. 

- Thông báo số 293-

TB/BTCQU ngày 29 tháng 

3 năm 2019 của Ban Tổ 

chức quận ủy 

- Thông báo số 152-

TB/BTCQU ngày 05 tháng 

3 năm 2021 của Ban Tổ 

chức quận ủy 

Ban Tổ chức 

Quận ủy 
Cấp ủy 

8 [H1-1.3-08] 
Báo cáo chi bộ. 

 

Từ năm 2016 đến năm 

2021 
Cấp ủy Cấp ủy 

9 [H1-1.3-09] 

 - Giấy khen Đoàn trường 

- Giấy khen Công đoàn cơ 

sở 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

 

Các cấp có 

thẩm quyền 

- Văn phòng 

đoàn. 

- Văn phòng 
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- Giấy khen chi bộ Công đoàn 

- Phó bí thư 

Chi bộ (Thầy 

Bình) 

10 [H1-1.3-10] 

Giấy Quyết định công nhận 

Chi bộ trong sạch vững 

mạnh tiêu biểu. 

Năm 2016, 2017, 2018 Quận ủy Cấp ủy 

 

 

Tiêu 

chí 1.4 

1 [H1-1.4-01] 
Quyết định bổ nhiệm hiệu 

trưởng, phó hiệu trưởng 

- Quyết định số: 1617/QĐ-

GDĐT-TC ngày 19 tháng 7 

năm 2018 

- Quyết định số: 2340/QĐ-

GDĐT-TC ngày 13 tháng 

11 năm 2017 

- Quyết định số: 1341/QĐ-

GDĐT-TC ngày 13 tháng 

11 năm 2017. 

-  Quyết định số: 165/QĐ-

SGDĐT ngày 14 tháng 01 

năm 2022. 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 
Văn thư 
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2 [H1-1.4-02] 
Quyết định thành lập tổ 

chuyên môn, tổ văn phòng 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Hiệu trưởng Văn thư 

3 [H1-1.4-03] 

Kế hoạch hoạt động của tổ 

chuyên môn và tổ văn 

phòng. 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

 

Tổ trưởng Văn thư 

4 [H1-1.4-04] 

Sổ ghi chép nội dung các 

hoạt động chuyên môn 

 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

 

Phó hiệu 

trưởng. 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

- Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 

Phương) 

- Tổ trưởng 

chuyên môn 

5 [H1-1.4-05] 
Các chuyên đề của tổ 

chuyên môn 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

Phó hiệu 

trưởng 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

6 [H1-1.4-06] 
Kết quả thi Học sinh giỏi, 

nghiên cứu khoa học 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Phó hiệu 

trưởng 

Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 

Phương) 

7 [H1-1.4-07] 
Quyết định khen thưởng cá 

nhân 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Hiệu trưởng 

Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 
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Phương) 

Tiêu 

chí 1.5 

1 [H1-1.5-01] Danh sách phân lớp khối 10 
Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Học vụ Học vụ 

2 [H1-1.5-02] Danh sách phân lớp khối 11 
Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Học vụ Học vụ 

3 [H1-1.5-03] Danh sách phân lớp khối 12 
Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Học vụ Học vụ 

4 
 

[H1-1.5-04] 
Sổ Chủ nhiệm 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

 

Chủ nhiệm 

Phó hiệu 

trưởng 

Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 

Bình) 

5 [H1-1.5-05] 
Biên bản xét duyệt hạnh 

kiểm 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

 

Thư ký hội 

đồng 

Thư ký Hội 

đồng 

 

Tiêu 

chí 1.6 
1 [H1-1.6-01] Sổ đăng bộ 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Học vụ Học vụ 

 

2 [H1-1.6-02] 
Sổ theo dõi học sinh chuyển 

đi chuyển đến 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Học vụ Học vụ 

3 [H1-1.6-03] Sổ gọi tên ghi điểm 
Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Phó Hiệu 

trưởng 
Học vụ 
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Học vụ 

4 [H1-1.6-04] Sổ đầu bài 
Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Học vụ 

Giáo viên bộ 

môn 

Học vụ 

 

5 [H1-1.6-05] Học bạ học sinh 
Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Học vụ 

Giáo viên chủ 

nhiệm 

Giáo viên bộ 

môn 

Học vụ 

 

6 [H1-1.6-06] Sổ cấp bằng, chứng chỉ 
Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Phòng khảo 

thí và kiểm 

định chất 

lượng giáo 

dục. 

Học vụ 

Học vụ 

7 [H1-1.6-07] 

Sổ họp Hội đồng Sư phạm 

Nhà trường và cán bộ chủ 

chốt hàng tháng 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
TKHĐ 

Thư ký Hội 

đồng 
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8 [H1-1.6-08] Hồ sơ thi đua 
Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Hội đồng thi 

đua 
Văn thư 

9 [H1-1.6-09] 
Hồ sơ đánh giá xếp loại Cán 

bộ - Giáo viên - Nhân viên 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Hội đồng thi 

đua 
Văn thư 

10 [H1-1.6-10] Hồ sơ kỷ luật học sinh 
Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Hội đồng kỷ 

luật học sinh 

Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 

Bình) 

11 [H1-1.6-11] 
Sổ quản lý và lưu trữ công 

văn đi 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Văn thư Văn thư 

12 [H1-1.6-12] 
Sổ quản lý và lưu trữ công 

văn đến 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Văn thư Văn thư 

13 [H1-1.6-13] Sổ quản lý tài sản 
Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Kế toán 

 

Kế toán 

 

14 [H1-1.6-14] Sổ thiết bị giáo dục 
Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Nhân viên tổ 

văn phòng 

Kiêm nhiệm 

thiết bị 

15 [H1-1.6-15] Hồ sơ tài chính 
Từ năm 2017 đến 2021 

 
Kế toán Kế toán 

16 [H1-1.6-16] Hồ sơ quản lý thư viện 
Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Nhân viên tổ 

văn phòng 

Nhân viên phụ 

trách thư viện 
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17 [H1-1.6-17] 
Hồ sơ theo dõi sức khỏe học 

sinh 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Y tế trường 

học 

Nhân viên phụ 

trách y tế 

18 [H1-1.6-18] Giáo án 
Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Giáo viên bộ 

môn 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

19 [H1-1.6-19] 
Qui chế chi tiêu nội bộ 

 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Hiệu trưởng 

Chủ tịch công 

đoàn 

 

Văn phòng 

20 
 

[H1-1.6-20] 

Quyết định công khai số 

liệu dự toán ngân sách hằng 

năm 

Năm 2017 đến 2021 Hiệu trưởng Kế toán 

21 [H1-1.6-21] 

- Phần mềm Quản lý hành 

chính: 

      + Vietschool 

      + C3 

      + EPMIS … 

      + LMS 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020-2021 

+ Công ty 

phần mềm 

Prosoft. 

+ Sở GDĐT 

+ Bộ GDĐT 

- Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 

Phương) 

- Văn thư 

22 [H1-1.6-22] 

Phần mềm Quản lý tài 

chính: Phần mềm kế toán 

hành chính sự nghiệp Misa 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Công ty phần 

mềm 
Kế toán 
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23 
 

[H1-1.6-23] 

Biên bản kiểm tra của 

Phòng Kế hoạch tài chính, 

thanh tra 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Kế toán Kế toán 

24 
[H1-1.6-24] 

 

Hợp đồng căn tin 

Hợp đồng giữ xe 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

 

Hiệu trưởng 

 

Kế toán 

 

Tiêu 

chí 1.7 

1 [H1-1.7-01] 
Kế hoạch bồi dưỡng giáo 

viên 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

 

Hiệu trưởng 
Văn thư 

2 [H1-1.7-02] 
Kế hoạch bồi dưỡng chính 

trị hè 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

 

Hiệu trưởng 
Văn thư 

3 
 

[H1-1.7-03] 

 

Bảng phân công giảng dạy 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

 

Hiệu trưởng 

Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 

Phương) 

4 [H1-1.7-04] 
Kế hoạch tổ chức và tham 

dự hội thao 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

 

Tổ trưởng tổ 

Giáo dục thể 

chất, tổ Quốc 

phòng và an 

ninh 

Văn thư 

Tiêu  [H1-1.8-01] Kế hoạch giáo dục Năm học 2016 – 2017 đến  Văn thư 
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chí 1.8 1  năm học 2020 – 2021 Hiệu trưởng 

2 [H1-1.8-02] 
Kế hoạch kiểm tra chuyên 

môn, chuyên đề giáo viên 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Hiệu trưởng Văn thư 

3 [H1-1.8-03] 
Kế hoạch cá nhân của giáo 

viên. 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Phó hiệu 

trưởng phụ 

trách chuyên 

môn 

Cá nhân giáo 

viên 

4 [H1-1.8-04] Hồ sơ kiểm tra chuyên môn 
Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Phó hiệu 

trưởng 

Phó hiệu 

trưởng (Thầy 

Phương) 

Tiêu 

chí 1.9 

1 [H1-1.9-01] Văn kiện Hội nghị CBVC 
Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Công đoàn 

Chi bộ 

Hiệu trưởng 

Văn thư 

2 [H1-1.9-02] Báo cáo tổng kết TTND 
Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Công đoàn Văn thư 

3 [H1-1.9-03] 
Báo cáo quy chế dân chủ cơ 

sở 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Công đoàn 

Cấp ủy 

Văn thư 

Cấp ủy 

Tiêu 1 [H1-1.10-01] Kế hoạch bảo đảm an ninh Năm học 2016 – 2017 đến Ban an ninh Phó Hiệu 
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chí 1.10 trật tự, an toàn trường học. năm học 2020 – 2021 trật tự, an toàn 

trường học 

trưởng  (Cô Lệ) 

2 [H1-1.10-02] 

Quy chế phối hợp giữ gìn 

an ninh trật tự giữa trường 

và Công an Phường 7 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Ban an ninh 

trật tự, an toàn 

trường học 

Văn thư 

3 [H1-1.10-03] 

Quy chế phối hợp giữa 

trường và Trung tâm y tế dự 

phòng quận 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Y tế Y tế 

4 [H1-1.10-04] 
Kế hoạch phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn cứu hộ 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Ban an ninh 

trật tự, an toàn 

trường học 

Phó Hiệu 

trưởng  (Cô Lệ) 

5 [H1-1.10-05] 
Kế hoạch tập huấn phòng 

chống tai nạn thương tích 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Ban an ninh 

trật tự, an toàn 

trường học 

Phó Hiệu 

trưởng (Cô Lệ) 

6 [H1-1.10-06] 

Báo cáo kết quả thực hiện 

quy chế phối hợp với Công 

an Phường 7 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

 

Hiệu trưởng 
Văn thư 

7 [H1-1.10-07] 
Kế hoạch thực hiện giáo 

dục trật tự an toàn giao 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

 

Hiệu trưởng 

Phó Hiệu 

trưởng (Cô Lệ) 
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thông 

8 [H1-1.10-08] 
Biên bản đánh giá y tế 

trường học 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Đoàn kiểm tra 

y tế quận Bình 

Thạnh 

Y tế 

9 [H1-1.10-09] 
Bản tin tuyên truyền Y tế 

Kế hoạch truyền thông 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Y tế Y tế 

10 [H1-1.10-10] 
Báo cáo công tác y tế 

trường học 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Y tế Y tế 

11 [H1-1.10-11] 
Hộp thư góp ý của cha mẹ 

học sinh và học sinh. 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Phó hiệu 

trưởng 

Văn phòng nhà 

trường 

12 [H1-1.10-12] 
Kế hoạch phòng chống bạo 

lực học đường 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Hiệu trưởng 

Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 

Bình) 

13 [H1-1.10-13] 
Kế hoạch giáo dục, tuyên 

truyền pháp luật 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Hiệu trưởng 

 

Phó Hiệu 

trưởng  

 (Cô Lệ) 

14 [H1-1.10-14] 

Quyết định thành lập ban 

chỉ đạo phòng chống cháy 

nổ và cứu hộ cứu nạn 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Hiệu trưởng Văn thư 
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15 
[H1-1.10-15] 

 

Kế hoạch phòng chống ma 

túy và tệ nạn xã hội 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Hiệu trưởng 

Phó Hiệu 

trưởng  (Cô Lệ) 

16 [H1-1.10-16] 
Kế hoạch tháng an toàn 

giao thông 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Hiệu trưởng 

Phó Hiệu 

trưởng (Cô Lệ) 

17 [H1-1.10-17] 
Kế hoạch đảm bảo an ninh 

trật tự trước cổng trường 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Hiệu trưởng 

Phó Hiệu 

trưởng (Cô Lệ) 

Tiêu 

chí 2.1 

1 [H2-2.1-01] 

Văn bằng chứng chỉ về 

chuyên môn, nghiệp vụ của 

Hiệu trưởng, Phó hiệu 

trưởng 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Đại học sư 

phạm 

Học viện Cán 

bộ thành phố. 

Trung tâm bồi 

dưỡng chính 

trị 

Văn thư 

2 [H2-2.1-02] 

Kết quả đánh giá, xếp loại 

hiệu trưởng, phó hiệu 

trưởng hằng năm 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 
Văn thư 

3 [H2-2.1-03] 

Các hình thức khen thưởng 

hiệu trưởng, phó hiệu 

trưởng 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Cấp có thẩm 

quyền 

Văn thư 

Cá nhân 
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Tiêu 

chí 2.2 

1 [H2-2.2-01] Đề án vị trí việc làm 
Năm 2014  

Năm 2018 
Hiệu trưởng 

Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 

Bình) 

2 [H2-2.2-02] Bảng phân công giáo viên 
Năm học 2016 – 2017 

đến năm học 2020 – 2021 
Hiệu trưởng 

Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 

Phương) 

3 [H2-2.2-03] 

Danh sách giáo viên (có cập 

nhật thông tin về văn bằng, 

chứng chỉ) 

Năm học 2016 – 2017 

đến năm học 2020 – 2021 
Hiệu trưởng Văn thư 

4 [H2-2.2-04] 

Kết quả đánh giá xếp loại 

giáo viên, nhân viên theo 

chuẩn nghề nghiệp hàng 

năm 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021. 
Hiệu trưởng 

Thư ký hội 

đồng 

5 
[H2-2.2-05] 

 

Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động trải nghiệm, hướng 

nghiệp, định hướng phân 

luồng cho học sinh 

Năm học 2016 – 2017 

đến năm học 2020 – 2021 
Hiệu trưởng Văn thư 

6 [H2-2.2-06] 
Kế hoạch phân công bồi 

dưỡng học sinh giỏi, hướng 

Năm học 2016 – 2017 

đến năm học 2020 – 2021 
Hiệu trưởng Văn thư 
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dẫn học sinh nghiên cứu 

khoa học 

Tiêu 

chí 2.3 

1 [H2-2.3-01] 

Danh sách nhân viên nhà 

trường có thông tin về trình 

độ chuyên môn 

Năm học 2016 – 2017 

đến năm học 2020 – 2021 
Văn thư Văn thư 

2 [H2-2.3-02] 
Bằng cấp, chứng chỉ của 

nhân viên 

Năm học 2016 – 2017 

đến năm học 2020 – 2021 

Cấp có thẩm 

quyền 
Văn thư 

3 [H2-2.3-03] 
Quyết định phân công nhân 

viên 

Năm học 2016 – 2017 

đến năm học 2020 – 2021 
Hiệu trưởng Văn thư 

Tiêu 

chí 2.4 

1 [H2-2.4-01] 
Biên bản xét duyệt hạnh 

kiểm học sinh 

Năm học 2016 – 2017 

đến năm học 2020 – 2021 
Thư ký 

Thư ký Hội 

đồng 

2 [H2-2.4-02] 
Bảng thống kê tỉ lệ học lực, 

hạnh kiểm học sinh 

Năm học 2016 – 2017 

đến năm học 2020 – 2021 

Phó Hiệu 

trưởng 

Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 

Phương) 

3 [H2-2.4-03] 
Danh sách học sinh nhận 

học bổng 

Năm học 2016 – 2017 

đến năm học 2020 – 2021 
Hiệu trưởng 

Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 

Bình) 

4 [H2-2.4-04] 
Quyết định khen thưởng 

học sinh 

Năm học 2016 – 2017 

đến năm học 2020 – 2021 
Hiệu trưởng 

Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 
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Phương) 

5 [H2-2.4-05] 
Hồ sơ khám sức khỏe định 

kỳ hàng năm cho học sinh 

Năm học 2016 – 2017 

đến năm học 2020 – 2021 
Y tế Y tế 

Tiêu 

chí 3.1 

1 [H3-3.1-01] 

Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất Trường Trung học 

phổ thông Hoàng Hoa 

Thám. 

Quyết định số: 1389/QĐ-

UBND 

ngày 24 tháng 3 năm 2016 

Ủy ban nhân 

dân thành phố 
Văn phòng 

2 [H3-3.1-02] 
Hình ảnh khuôn viên nhà 

trường 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

tổ tin học - 

kiêm nhiệm 

công nghệ 

thông tin 

https://thpthoa

nghoatham.hc

m.edu.vn/gioi-

thieu/c/14216 

3 [H3-3.1-03] 
Hình ảnh cổng chính và 

cổng phụ nhà trường 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

tổ tin học - 

kiêm nhiệm 

công nghệ 

thông tin 

https://thpthoa

nghoatham.hc

m.edu.vn/gioi-

thieu/c/14216 

https://thpthoanghoatham.hcm.edu.vn/gioi-thieu/c/14216
https://thpthoanghoatham.hcm.edu.vn/gioi-thieu/c/14216
https://thpthoanghoatham.hcm.edu.vn/gioi-thieu/c/14216
https://thpthoanghoatham.hcm.edu.vn/gioi-thieu/c/14216
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4 [H3-3.1-04] 

Hồ sơ đầu tư và quyết toán 

xây dựng khu C, D, E 

Trường Trung học phổ 

thông Hoàng Hoa Thám. 

Năm 2014 
Các bên liên 

quan 
Kế toán 

Tiêu 

chí 3.2 

1 [H3-3.2-01] 
Biên bản bàn giao tài sản 

lớp 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Phó hiệu 

trưởng 

Phó Hiệu 

trưởng (Cô Lệ) 

2 [H3-3.2-02] Hình ảnh phòng học 
Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

tổ tin học - 

kiêm nhiệm 

công nghệ 

thông tin 

https://thpthoa

nghoatham.hc

m.edu.vn/gioi-

thieu/c/14216 

3 [H3-3.2-03] 
Hồ sơ thiết kế xây dựng 

trường 
Năm 2013 

Hiệu trưởng 

Đơn vị thiết 

kế xây dựng 

Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 

Bình) 

4 [H3-3.2-04] 
Hình ảnh các phòng thực 

hành, thí nghiệm 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

tổ tin học - 

kiêm nhiệm 

https://thpthoa

nghoatham.hc

m.edu.vn/gioi-

thieu/c/14216 
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công nghệ 

thông tin 

5 [H3-3.2-05] 

Hình ảnh phòng hoạt động 

Đoàn, thư viện và phòng 

truyền thống 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

tổ tin học - 

kiêm nhiệm 

công nghệ 

thông tin 

https://thpthoa

nghoatham.hc

m.edu.vn/hoat-

dong-cong-

doan/c/64787 

 

Tiêu 

chí 3.3 

1 
 

[H3-3.3-01] 

Hình ảnh cơ sở vật chất 

phòng hành chính 

Nhà xe giáo viên, học 

sinh. 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

tổ tin học - 

kiêm nhiệm 

công nghệ 

thông tin 

https://thpthoa

nghoatham.hc

m.edu.vn/gioi-

thieu/truong-

thpt-hoang-

hoa-tham-

prochure-

2016/ct/14216/

123895 

2 
 

[H3-3.3-02] 

 

Họp đồng bảo trì, sửa chữa. 

Năm học 2016 – 2017 

đến năm học 2020 – 2021 

 

Kế toán 
Kế toán 
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3 
 

[H3-3.3-03] 

 

Danh mục tài sản và công 

cụ dụng cụ 

Năm học 2016 – 2017 

đến năm học 2020 – 2021 

 

PHT 

Kế toán 

Kế toán 

Tiêu 

chí 3.4 

 

1 [H3-3.4-01] 

Hình ảnh khu nhà vệ sinh 

giáo viên - học sinh  nam, 

nữ riêng biệt 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

tổ tin học - 

kiêm nhiệm 

công nghệ 

thông tin 

https://thpthoa

nghoatham.hc

m.edu.vn/gioi-

thieu/c/14216 

2 [H3-3.4-02] 
Hình ảnh cấp thoát nước 

của nhà trường 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

tổ tin học - 

kiêm nhiệm 

công nghệ 

thông tin 

https://thpthoa

nghoatham.hc

m.edu.vn/gioi-

thieu/c/14216 

3 [H3-3.4-03] 
Biên bản kiểm tra của cơ 

quan y tế về nước sạch 

Năm học 2016 – 2017 

đến năm học 2020 – 2021 
Y tế Y tế 
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4 [H3-3.4-04] 
Chứng nhận tiêu chuẩn sản 

phẩm nước uống Lavie 

 Năm học 2016 – 2017 

đến năm học 2020 – 2021 

Viện Pasteur 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kế toán 

Y tế 

5 [H3-3.4-05] Hóa đơn tiền nước uống. 
 Năm học 2016 – 2017 

đến năm học 2020 – 2021 
Kế toán Kế toán 

6 [H3-3.4-06] 
Hợp đồng thu gom và vận 

chuyển rác của nhà trường. 

Năm học 2016 – 2017 

đến năm học 2020 – 2021 

Hiệu trưởng 

Công ty Dịch 

vụ công ích 

Kế toán 

Tiêu 

chí 3.5 

1 [H3-3.5-01] 
Quyết định về việc thành 

lập Ban kiểm kê tài sản 

05/QĐ-HHT ngày 29 tháng 

12 năm 2017 

149/QĐ-HHT ngày 29 

tháng 12 năm 2018 

217/QĐ-HHT ngày 27 

tháng 12 năm 2019 

137/QĐ-HHT ngày 02 

tháng 12 năm 2020 

15/QĐ-HHT ngày 03 tháng 

01 năm 2022 

Hiệu trưởng Văn thư 

2 [H3.3.5-02] Biên bản kiểm kê tài sản Năm học 2016 – 2017 Kế toán Phó Hiệu 
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đến năm học 2020 – 2021 trưởng (Thầy 

Bình) 

Tiêu 

chí 3.6 

1 [H3-3.6-01] 

Danh sách báo cáo tạp chí, 

bản đồ tranh ảnh giáo dục, 

băng đĩa, sách giáo khoa. 

Năm học 2016 – 2017 

đến năm học 2020 – 2021 
Thư viện Thư viện 

2 [H3-3.6-02] Hình ảnh phòng thư viện 
Năm học 2016 – 2017 

đến năm học 2020 – 2021 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

tổ tin học - 

kiêm nhiệm 

công nghệ 

thông tin 

https://thpthoa

nghoatham.hc

m.edu.vn/gioi-

thieu/c/14216 

3 [H3-3.6-03] 
Kế hoạch hoạt động thư 

viện 

18/KH-HHT –TV ngày 13 

tháng 9 năm 2017 

09/KH-HHT –TV ngày 28 

tháng 8 năm 2018 

06/KH-HHT –TV ngày 08 

tháng 8 năm 2019 

12/KH-HHT –TV ngày 03 

tháng 9 năm 2020 

Thư viện Thư viện 
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30/KH-HHT –TV ngày 17 

tháng 11 năm 2021 

4 [H3-3.6-04] 
Kế hoạch tổ chức triển lãm 

sách (Hình ảnh) 

18/KH-HHT –TV ngày 13 

tháng 9 năm 2017 

09/KH-HHT –TV ngày 28 

tháng 8 năm 2018 

06/KH-HHT –TV ngày 08 

tháng 8 năm 2019 

12/KH-HHT –TV ngày 03 

tháng 9 năm 2020 

30/KH-HHT –TV ngày 17 

tháng 11 năm 2021 

Thư viện Thư viện 

5 [H3-3.6-05] Biên bản kiểm kê thư viện 
Năm học 2016 – 2017 

đến năm học 2020 – 2021 
Thư viện Thư viện 

6 [H3-3.6-06] 
Quyết định công nhận thư 

viện đạt Thư viện tiên tiến 

Năm học 2017 – 2018 đến 

năm học 2019 – 2020c 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 
Thư viện 

Tiêu 

chí 4.1 
1 

 

[H4-4.1-01] 

Biên bản Đại hội cha mẹ 

học sinh đầu năm 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Ban đại diện 

cha mẹ học 

sinh 

Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 

Bình) 
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2 [H4-4.1-02] 
Danh sách Ban đại diện 

trường 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Ban đại diện 

cha mẹ học 

sinh 

Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 

Bình) 

3 
 

[H4-4.1-03] 

Báo cáo tổng kết và phương 

hướng, kế hoạch hoạt động 

của Ban đại diện cha mẹ 

học sinh 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Ban đại diện 

cha mẹ học 

sinh 

 

Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 

Bình) 

4 
 

[H4-4.1-04] 

Hình ảnh Trưởng ban đại 

diện cha mẹ học sinh phát 

biểu tuyên truyền trong các 

buổi lễ 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

tổ tin học - 

kiêm nhiệm 

công nghệ 

thông tin 

https://thpthoa

nghoatham.hc

m.edu.vn/tin-

tuc-su-

kien/dai-hoi-

dai-bieu-cha-

me-hoc-sinh-

nam-hoc-

2020-

2021/ct/14219/

418704 
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5 
 

[H4-4.1-05] 

Văn bản, hình ảnh nhà 

trường hướng dẫn tuyên 

truyền phổ biến pháp luật, 

chủ trương chính sách về 

giáo dục đối với học sinh và 

cha mẹ học sinh 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

tổ tin học - 

kiêm nhiệm 

công nghệ 

thông tin 

https://thpthoa

nghoatham.hc

m.edu.vn/bieu-

mau-van-

ban/c/64261 

Tiêu 

chí 4.2 

1 
 

[H4-4.2-01] 

 

Các văn bản tham mưu 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Cấp ủy 

Phó Bí thư chi 

bộ (Thầy Bình) 

2 
 

[H4-4.2-02] 

Các văn bản phối hợp tổ 

chức giữa trường với các 

ban ngành đoàn thể địa 

phương 

 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Hiệu trưởng Văn thư 

 

 

3 

 

 

[H4-4.2-03] 

Danh sách cha mẹ học sinh 

và mạnh thường quân tham 

gia đóng góp các hoạt động 

giáo dục nhà trường (công 

tác thu chi quỹ tài trợ giáo 

dục hằng năm) 

 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

 

Hiệu trưởng 

Ban đại diện 

cha mẹ học 

sinh 

Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 

Bình) 
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4 

 

 

 

[H4-4.2-04] 

Hình ảnh hoạt động văn 

nghệ, thể dục thể thao, trò 

chơi dân gian, cắm trại, 

chiến dịch mùa hè xanh; 

thăm, bảo tàng, phòng 

truyền thống, di tích lịch sử 

cách mạng 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

tổ tin học - 

kiêm nhiệm 

công nghệ 

thông tin 

https://thpthoa

nghoatham.hc

m.edu.vn/doan

-thanh-

nien/c/60314 

Tiêu 

chí 5.1 

 

1 [H5-5.1-01] 
Hình ảnh về đổi mới sinh 

hoạt tổ chuyên môn 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

2 
 

[H5-5.1-02] 

 

Phiếu dự giờ giáo viên 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Giáo viên Văn thư 

3 
 

[H5-5.1-03] 
Sáng kiến của giáo viên 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Giáo viên 

Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 

Bình) 

Tiêu 

chí 5.2 

 

1 [H5-5.2-01] 
Báo cáo tổng kết chuyên 

môn 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Phó Hiệu 

trưởng 

Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 

Phương) 



29 

 

2 [H5-5.2-02] 
Các báo cáo chuyên đề về 

giáo dục học sinh. 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Giáo viên 

Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 

Phương) 

3 [H5-5.2-03] Kế hoạch ôn thi lại 
Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Hiệu trưởng 

Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 

Phương) 

Tiêu 

chí 

5.3 

 

1 [H5-5.3-01] 
Giáo án giáo dục địa 

phương của các tổ 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Tổ trưởng 

 

Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 

Phương) 

 

Tiêu 

chí 5.4 

1 [H5-5.4-01] 
Kế hoạch hoạt động trải 

nghiệm và hướng nghiệp 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Hiệu trưởng Văn thư 

2 [H5-5.4-02] 

Hình ảnh, tư liệu về hoạt 

động trải nghiệm và hướng 

nghiệp 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

tổ tin học - 

kiêm nhiệm 

công nghệ 

thông tin 

https://thpthoa

nghoatham.hc

m.edu.vn/hoat-

dong-trai-

nghiem-sang-

tao/c/64573 
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Tiêu 

chí 5.5 

1 [H5-5.5-01] 
Kế hoạch giáo dục kỹ năng 

sống cho học sinh. 

Năm học 2016 – 2017 

đến năm học 2020 – 2021 
Hiệu trưởng 

Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 

Phương) 

2 [H5-5.5-02] 
Kế hoạch phổ cập bơi cho 

học sinh 

Năm học 2016 – 2017 

đến năm học 2020 – 2021 
Hiệu trưởng 

Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 

Phương) 

3 [H5-5.5-03] 
Kế hoạch dạy các môn năng 

khiếu 

Năm học 2016 – 2017 

đến năm học 2020 – 2021 
Hiệu trưởng 

Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 

Phương) 

Tiêu 

chí 5.6 

1 [H5-5.6-01] 
Kế hoạch dạy hướng 

nghiệp 

Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 
Hiệu trưởng 

Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 

Phương) 

2 [H5-5.6-02] Hồ sơ lưu ban, thi lại 
Năm học 2016 – 2017 đến 

năm học 2020 – 2021 

Phó Hiệu 

trưởng phụ 

trách chuyên 

môn 

Phó Hiệu 

trưởng (Thầy 

Phương) 

 

 


